
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ

1 Trần Bình An 01/08/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Hải Phong , huyện Hải Hậu , tỉnh Nam 

Định
Trần Văn Thành Lại Thúy Anh 0379333366

2 Lê Quỳnh Anh 15/06/2016 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Phú Đúc , huyện Tam Nông , tỉnh Đồng 

Tháp
Lê Hữu Nghĩa Trần Thị Thuận 0347612274

3 Nguyễn Nhật Khôi Anh 01/08/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Thôn Cảnh Phước , xã Hoà Tân Đông , huyện 

Đông Hoà , tỉnh Phúc Yên
Nguyễn Chí Công Tạ Thị Phưởng 0977309288

4 Phùng Huyền Anh 07/11/2018 Nữ
Khu phố Phú Ngh , Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Thôn Quế Trạo A , xã Đồng Quế , huyện Sông 

Lô , tỉnh Vĩnh Phúc
Phùng Thế Toàn Phạm Thị Nga 0338128688

5 Cao Hoàng Gia Bảo 07/12/2017 Nam
Tổ 9, Khu Phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Khu vực Thới Thạnh 2 , phường Thới Thuận , 

quận Thốt Nốt , thành phố Cần Thơ
Cao Hoàng Hải Trần Thị Bích Phương 0939445881

6 Lê Gia Bảo 11/05/2018 Nam
Tổ 18, khu phố Phú Hòa,phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Bình Đông1, xã Bình Thạnh Đông, huyện 

Phú Tân, tỉnh An Giang
Lê Văn Hồ Nguyễn Thị Ngọc        0394100542

7 Nguyễn Quốc Chí 04/10/2017 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Bình Thạnh, xã Bình Chánh, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang
Nguyễn Tuấn Vũ   Nguyễn Thị Mỹ Duyên 0346662935

8 Nguyễn Thị Linh Đan 16/10/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp An Phong, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
Nguyễn Nhựt Ân Phạm Thị Thủy 0982653784

9 Phạm Minh Đức 06/01/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Khóm Long Quới A, phường Long Phú, thị xã 

Tân Châu, tỉnh An Giang
Phạm Minh Trí Nguyễn Thị Hạnh 0902870194

10 Ngô Gia Hân 14/08/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, 

tỉnh Cà Mau
Ngô Vủ Hớn Nguyễn Thị Kim Đậm 0969767413

11 Trương Khả Hân 22/06/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Thôn Hải Thanh,xã Hải Long, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hoá
Trương Xuân Mười Hoàng Thị Hương 0965971827

12 Nguyễn Hoàng Hảo 20/11/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Hoàng Thiện Võ Thị Trúc Linh 0973781484

13 Trương Ngọc Hiếu 26/06/2017 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Giồng Kè, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, 

tỉnh Kiên Giang
Trương Văn Tâm Hữu Thị Lức 0328717988

14 Phan Văn Khánh 30/04/2018 Nam
Khu phố Phú Hoà, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp An Phong, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
Phan Văn Thạnh Phạm Thị Nhiểu 0364756787

15 Hồ Đăng Khôi 22/05/2018 Nam
Tổ 6, Khu Phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang
Hồ Thanh Phong Nguyễn Thị Hạnh 0275056428

16 Nguyễn Đăng Khôi 07/12/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Khu phố Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn 

Đất, tỉnh Kiên Giang 
Nguyễn Văn Nguyên Nguyễn Thị Kim Anh 0336474163

17 Đỗ Thị Mỹ Kim 14/12/2018 Nữ
Tổ 18, Khu Phố Phú Hoà, Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Mương Kinh A, xã Sơn Bình, huyện Hòn 

Đất, tỉnh Kiên Giang
Đõ Thị Tho 0869625592

18 Đặng Đình Hiểu Minh 07/03/2018 Nam
Tổ 2, Khu Phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An
Đặng Đình Hiếu Đỗ Thị Mỹ Nương 0932870358

19 Nguyễn Thái Minh 02/07/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng
Nguyễn Thái Trung Nguyễn Thị Kim Oanh 0353313739

20 Trần Lê Gia Mỹ 21/11/2018 Nữ
Tổ 5, khu phố Phú Nghị, phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

 Khu phố Phú Nghị, phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát tỉnh Bình Dương
Trần Văn Nam Lê Thị Kim Ngân 0385552934

21 Trần Minh Ngọc 13/04/2018 Nữ
Tổ 6, khu phố Phú Nghị, phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Xã Hải Phong , huyện Hải Hậu , tỉnh Nam 

Định
Trần Văn Trường Trần Thị Bích 0949136682

22 Võ Nguyễn Thảo Nguyên 03/05/2018 Nữ
Tổ 3, Khu Phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

 Khu Phố Phú Nghị , Phường Hoà Lợi , Thành 

phố Bến Cát , Bình Dương
Võ Thanh Thảo Nguyễn Thị Diễm Thúy 0962760662

23 Phạm Thị Ngọc Nhã 21/05/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Ninh Tiến,xã Ninh Quới A, huyện Hồng 

Dân, tỉnh Bạc Lêu
Phạm Văn Quyết Lý Thị Giàu 0777227582
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24 Lê Trọng Nhân 06/02/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Kiến Bình 2 ,xã Kiến An ,huyện Chợ Mới 

,tỉnh An Giang
Lê Hoàng Thái Nguyễn Thị Mỹ Linh 0372445451

25 Đặng Yến Nhi 24/03/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Khóm An Phước, phường An Bình A, thành 

phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Đặng Văn Tuấn Trần Như Ý 0967850843

26 Nguyễn Khánh Quỳnh Như 02/11/2018 Nữ
Tổ 4, Khu Phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam
Nguyễn Khánh Tâm Huỳnh Thi Phi Xinh 0981211773

27 Nguyễn Thành Phát 09/04/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Khóm 3, phường An Thạnh, thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Bảo Hoà Nguyễ Thị Ngọc Dung 0898817186

28 Nguyễn Hồng Phúc 30/03/2018 Nam
Tổ 4, Khu Phố Phú Hoà, Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Quốc Bảo Nguyễn Thị Lộc 0839030155

29 Đặng Ngọc Quý 30/05/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương
Cam Phước Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà Đặng Tấn Đức Nguyễn Thị Thum 0345519643

30 Lê Trần Băng Tâm 12/11/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Khóm Mỹ Thọ ,phường Mỹ Quý, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang
Lê Hoàng Thắng Trần Bé Phường 0899484334

31 Trần Hữu Tâm 08/11/2017 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương
Ấp 1 ,Thường Phước 1, Hồng Ngự, Đồng Tháp Trần Thị Hồng 0911549190

32 Ngô Phi Thiện 09/02/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Phú Đông, xã Phú Xuân , huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang
Ngô Minh Hải Tô Thị Thuý Loan 0971161926

33 Hồ Huỳnh Phú Thịnh 31/12/2018 Nam
Tổ 8, Khu Phố Phú Hoà, Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu 

Thành A, tỉnh Hậu Giang
Hồ Hoàn Thành Huỳnh Như 0901205257

34 Trần Thị Kim Thoa 21/08/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh 

An Giang
Trần Văn Đưa Võ Thuý Linh 0973808341

35 Nguyễn Hồng Anh Thy 18/07/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Tổ 8, phường Đống Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai
Nguyễn Hồng Huy Nguyễn Thị Kiều Oanh 0354866581

36 Trương Bảo Huyền Trang 03/03/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Thôn Tư Thạnh, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên
Trương Ngọc Trà Phùng Thị Voanh 0334315381

37 Đỗ Minh Trí 24/06/2018 Nam
Tổ 9, Khu Phố Phú Hoà, Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Thôn Lại Khánh Tây,xã Hoài Đức, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định
Đõ Ngọc Diện Ngô Thị Thuý 0979624219

38 Hoàng Minh Vũ 22/02/2018 Nam
Tổ 10, Khu Phố Phú Hoà, Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Thôn Nà Mè, xã Tri Phương, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn
Hoàng Văn Ngĩa Nguyễn Thị Thắm 0326444678

39 Danh Lê Tường Vy 13/12/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát , Bình Dương

Ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Danh Quốc Trung Lê Thị Mai Ly 0868088214

40 Nguyễn Lê Khả Ái 08/01/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị , Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Phụng An, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng
Nguyễn Văn Toàn Lê Thị Thu Linh 0366383625

41 Nguyễn Trọng Hiếu 19/09/2014 Nam
Khu phố Phú Hòa , Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

ấp Hữu Trí, thị trấn Cái Nước, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau
Nguyễn Út Em Trương Thị Hiền 0374934785

42 Nguyễn Thị Yến Lan 13/04/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa , Phường Hoà Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

ấp Cả Găng, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Trúc Ly Em

43 Nguyễn Ngọc Yến Như 07/04/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị , Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương
khu phố 7, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuNguyễn Ngọc Anh Nguyễn Thị Phương 0378936753

44 Lê Minh Phát 01/11/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương
Xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Lê Đức Minh Nguyễn Thị Trúc Ly 0344076133

45 Nguyễn Trần Phú 18/04/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế
Nguyễn Văn Thuyền Trần Thị Thúy Hằng 0988465169

46 Ngô Nhật Tâm 23/02/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp
Ngô Văn Lộc Nguyễn Thị Minh Trang 0877385276

47 Lê Chí Tài 06/12/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, Thành 

phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng
Lê Thị Bạch 0379023842

Nguyễn Hữu Tài

HIỆU TRƯỞNG

Hòa Lợi, ngày 29 tháng 07 năm 2024
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